
BiỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ XUẤT BÁN
(Kèm theo Công văn số 1334/UBND-NN ngày 26  tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Hòa An)

TT Xã Địa Chỉ Số Điện
Thoại

Số con Bò Trâu Đơn giá bán
(đồng/1 kg )

Ghi chú
Trâu Bò

Trọng
lượng

<300kg

Trọng
lượng

từ 300 kg
 - dưới 500

kg

Trọng
lượng

>500kg

Trọng
lượng

<300kg

Trọng lượng
từ 300 kg

 - dưới 500
kg

Trọng
lượng

>500kg
Trâu Bò

HÒA AN 258 282 119 155 8 45 160 53

I Thị trấn Nước Hai xóm 50 26 1 18 7 0 36 14
1 Sầm Văn Hùng Xóm 4 Bế Triều 0369 287 078 2 0 2 95.000 90.000
2 Dùng văn Khoày Xóm 4 Bế Triều 0366 237 169 1 0 1 95.000 90.000
3 Dùng Văn Đài Xóm 4 Bế Triều 0377 328 127 1 0 1 95.000 90.000
5 Hà Thanh Đội Xóm 4 Bế Triều 0385 336 792 2 0 2 95.000 90.000
6 Lê Hồng Tiến Xóm 4 Bế Triều 0983 181 670 1 0 1 95.000 90.000

10 Hoàng văn Hùng Xóm 4 Bế Triều 0858 660 150 1 0 1 95.000 90.000
12 Hoàng Văn Luận Xóm 4 Bế Triều 0854 108 898 2 0 2 95.000 90.000
13 Nguyễn Duy Luận Xóm 4 Bế Triều 0974 104 666 0 1 1 90.000
14 Nguyễn Trung Nghiên Xóm 6 Bế Triều 0855 348 999 0 3 3 90.000
15 Nông Văn Vĩnh Xóm 6 Bế Triều 0346 527 128 0 2 2 90.000
17 Phùng Bá Lâm Xóm 6 Bế Triều 0387 669 938 0 3 3 90.000
21 Hà Vũ Thông Xóm 9 Bế Triều 0369 713 391 3 7 7 3 95.000 90.000
22 Hà Vũ Môn Xóm 9 Bế Triều 0388 020 671 0 1 1 90.000
23 Hoàng Quang Phúc Xóm 11 Bế Triều 0843 821 520 0 4 4 90.000
24 Chu Thái Thiên Xóm 11 Bế Triều 0335 486 223 2 4 4 2 95.000 90.000
26 Nông Văn Cao Xóm 11 Bế Triều 0915 901 701 0 1 1 90.000
27 Hoàng Văn Giang XómThái Cường 0379 435 484 8 0 8 95.000 90.000
28 Hoàng văn Eng XómThái Cường 0988 849 390 3 0 3 95.000 90.000
37 Hoàng Văn Ân Xóm Nà Tẻng 0943 098 075 5 0 5 95.000 90.000
38 Hoàng Văn Bộ Xóm Nà Tẻng 0989.634 006 6 0 6 95.000 90.000
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39 Long Công Hiến Xóm Nà Tẻng 0342 242 989 5 0 5 95.000 90.000
40 Lưu Văn Quyển Xóm Nà Tẻng 0376 649 974 1 0 1 95.000 90.000
41 La Văn Tiến Xóm Nà Tẻng 0846 000 963 1 0 1 95.000 90.000
42 Hoàng Văn Thắng Xóm Nà Tẻng 0365 285 929 1 0 1 95.000 90.000
43 Long Văn Chang Xóm Nà Tẻng 0362 499 065 2 0 2 95.000 90.000
46 Hoàng Văn Bàng Xóm Nà Tẻng 0336 893 791 2 0 2 95.000 90.000
48 Hoàng Văn Tướng Xóm 2 Bế Triều 0387 367 451 1 0 1 95.000 90.000
II Quang Trung Xóm 11 0 0 0 0 0 11 0
1 Ngô Văn BÌnh Pàn Kèng 1 1 95.000 90.000
2 Chu Thanh Biến Nặm Tàn 3 3 95.000 90.000
3 Chu Văn Viết Khuổi Lừa 2 2 95.000 90.000
4 Nông Văn Dương Nà Lại 5 5 95.000 90.000

III Dân Chủ xóm 24 41 0 41 0 0 24 0
4 Hà Thị Tiếm Nà Nhừ 0384452353 6 0 6 95.000 90.000
5 Lãnh Văn Điền Bản Chang 0365285519 2 0 2 95.000 90.000
6 Lãnh Quốc Phiên  Bản Chang 0984565118 5 0 5 95.000 90.000
8 Lãnh Văn Sạy  Bản Chang 0359312346 1 0 1 95.000 90.000
9 Hoàng Văn Dành Bản Mạ 0352305823 0 3 3 95.000 90.000

10 Hoàng Văn Tướng Bản Mạ 0375705126 2 0 2 95.000 90.000
11 Hoàng Văn Trường  Mỏ Sắt 0973696888 1 4 4 1 95.000 90.000
12 Hoàng Văn Thủy  Pác Bó 0853924688 2 0 2 95.000 90.000
13 Hoàng Tô Dũng Pác Bó 0817044688 4 0 4 95.000 90.000
14 Hầu Văn Sùng B Cao Sơn 0911619903 0 2 2 95.000 90.000
15 Vương Văn Hạnh  A Cao Sơn 0363426643 0 1 1 95.000 90.000
17 Vương Văn Trường  Cao Sơn 0817911169 0 2 2 95.000 90.000
20 Vương Văn Páo A Cao Sơn 0356966971 0 2 2 95.000 90.000
26 Lý Văn Hồ Cao Sơn 0847500569 0 2 2 95.000 90.000
30 Dương Văn Sinh Cao Sơn 0857964505 0 1 1 95.000 90.000
IV Trương Lương xóm 31 32 15 17 0 16 14 1 95.000 90.000
1 Bàn Tòn Diển Lũng Ong 0352168625 0 1 1 95.000 90.000
2 Bàn Tòn Nhậy Lũng Ong 0383966116 0 1 1 95.000 90.000
3 Bàn Tòn Dần Lũng Ong 0376775920 0 1 1 95.000 90.000
4 Bàn Tòn Chài Lũng Ong 0329571215 0 1 1 95.000 90.000
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5 Bàn Chàn Thông Lũng Ong 0978981513 0 1 1 95.000 90.000
7 Long Văn Quý Nà Thúm 0345667754 1 0 1 95.000 90.000
8 Triệu Văn Tý Nà Thúm 0823454790 1 0 1 95.000 90.000
9 Triệu Văn Hoan Nà Thúm 0847720998 1 0 1 95.000 90.000

10 Phùng Văn Dụng Nà Thúm 0819828226 0 1 1 95.000 90.000
12 Triệu Văn Đất Giang Lâm 0349979729 3 0 3 95.000 90.000
13 Ngô Văn Dấu Lũng Luông 0373933930 0 1 1 95.000 90.000
14 Lục Văn Tuần Bản Gùa 0947913890 5 0 5 95.000 90.000
16 Hoàng Văn Chàn Bản Gùa 0948956884 0 6 6 95.000 90.000
18 Bàn Văn Thành Bản Gùa 0347695835 1 0 1 95.000 90.000
19 Triệu Văn Sơn Bản Gùa 0375676833 0 2 2 95.000 90.000
20 Hoàng Quốc Lực Lũng Diểu 0335149475 0 1 1 95.000 90.000
21 Hứa Văn Chiếm Lũng Diểu 0949237534 0 1 1 95.000 90.000
22 Phan Văn Quyết Lũng Diểu 0983179166 0 1 1 95.000 90.000
23 Bế Văn Quán Lũng Diểu 0941496828 1 0 1 95.000 90.000
24 Lý Văn Chẻ Sam Luồng 0335259917 0 4 4 95.000 90.000
26 Lý Văn Só Sam Luồng 0833337200 0 8 8 95.000 90.000
28 Long Văn Cam Sam Luồng 0942696125 1 0 1 95.000 90.000
29 Trương Thị Nuôi Sam Luồng 0842634932 1 0 1 95.000 90.000
30 Vi Sơn Cảnh Sam Luồng 0833455052 1 0 1 95.000 90.000
34 Trương Minh Thê Sam Luồng 0364456616 2 0 2 95.000 90.000
36 Hà Thị Huyên Sam Luồng 0889440932 2 0 2 95.000 90.000
39 Vi Văn Đại Sam Luồng 0862992717 2 0 2 95.000 90.000
40 Triệu Văn Cám Sam Luồng 0834136091 2 0 2 95.000 90.000
41 Hoàng Văn Hòa Nà Mừa 0373352361 1 0 1 95.000 90.000
42 Triệu Văn Vịnh Nà Mừa 0363304791 1 0 1 95.000 90.000
45 Triệu Văn Tuyền Nà Mừa 0856441868 1 0 1 95.000 90.000
47 Nông Văn Quyết Nà Chang 0382008190 1 0 1 95.000 90.000
48 Triệu Thanh Tùng Nà Chang 0868955268 1 0 1 95.000 90.000
49 Nông Văn Điềm Nà Chang 0816665525 1 0 1 95.000 90.000
50 Nông Văn Khuynh Nà Chang 0375596338 1 0 1 95.000 90.000
51 Lý Đức Nam Nà Chang 0834136076 0 1 1 95.000 90.000
52 Hoàng Văn Thụ Nà Chang 0379263883 0 1 1 95.000 90.000
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V Nguyễn Huệ xóm 28 1 0 1 0 0 12 16 95.000 90.000
7 Hoàng Văn Phong Lũng Quang 0392093033 2 0 2 95.000 90.000

10 Phan Văn Thiếm Lũng Quang 0398286188 2 0 2 95.000 90.000
12 Trịnh Văn Thái Nà Danh 0989805145 5 0 2 3 95.000 90.000
21 La Văn Hải Thua Bó 0393432485 3 0 3 95.000 90.000
25 Tô Thị Thúy Thua Bó 0328992764 2 0 2 95.000 90.000
26 Từ Trung Quảng Thua Bó 0972131618 2 1 1 2 95.000 90.000
30 Vi Văn Hải Lũng Cút 0365349153 4 0 4 95.000 90.000
33 Vi Văn Sị Lũng Cút 0383601583 1 0 1 95.000 90.000
42 Vi Văn Chiều Lũng Cút 0336720986 2 0 2 95.000 90.000
64 Long Văn Đại Lũng Cút 0328489975 1 0 1 95.000 90.000
VI xã Bạch Đằng xóm 6 19 19 0 0 5 1 0 95.000 90.000
1 Phan Thị Hằng Nà Roác 2 0914565507 0 14 14 95.000 90.000
2 Bào Văn Danh Nà Roác 2 0833597392 1 0 1 95.000 90.000
3 Triệu Quang Thành  Nà Roác 2 0859391082 0 3 3 95.000 90.000
5 Tô Trần Phú Nà Roác 2 0388261570 1 0 1 95.000 90.000
6 Đàm Văn Lọc Nà Roác 1 0819500688 4 0 3 1 95.000 90.000
7 Nông Thị Duyên Nà Roác 1 0342584533 0 1 1 95.000 90.000
8 Lê Thị Thủy Nà Roác 1 0979877547 0 1 1 95.000 90.000

VII Hồng Việt 3 25 25 0 0 3 0 0
1 Hoàng Văn Bình Bình Lương 329964613 0 2 2 95.000 90.000
2 Hoàng Văn Sao Bình Lương 365284634 1 5 5 1 95.000 90.000
3 Hoàng Thị Loan Bình Lương 376266951 0 3 3 95.000 90.000
4 Hoàng Văn Phẩy Bình Lương 367194461 0 2 2 95.000 90.000
5 Lưu Văn Hoàng Bình Lương 833194428 0 2 2 95.000 90.000
6 Hoàng Văn Tỏn A Bình Lương 397188467 0 3 3 95.000 90.000
7 Lưu Văn Mạn Lũng Phầy 834127746 2 2 2 2 95.000 90.000
8 Lưu Hồng Quốc Lũng Phầy 912447648 0 2 2 95.000 90.000

11 Lý Văn Minh Lũng Phầy 846337866 0 1 1 95.000 90.000
14 Hoàng Cao Quý Bình Long 386876254 0 2 2 95.000 90.000
16 Bế Ích Hương Bình Long 964729860 0 1 1 95.000 90.000

VIII Hồng Nam xóm 12 0 0 0 0 0 4 8
1 Đàm Văn Hoan (Liêm) Sông Bằng 0944380837 2 0 2 95.000 90.000
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2 Đàm Văn Quan Sông Bằng 0973594109 2 0 2 95.000 90.000
3 Đàm Văn Tuân Sông Bằng 0829356966 1 0 1 95.000 90.000
4 Hà Văn Nam Sông Bằng 0911860480 1 0 1 95.000 90.000
5 Đàm Văn Điện Sông Bằng 0852373557 1 0 1 95.000 90.000
6 Đinh Ngọc Vĩnh Khuổi Linh 0338145331 1 0 1 95.000 90.000
7 Đàm Văn Lợi Sông Bằng 0376067543 1 0 1 95.000 90.000
8 Đinh Ngọc Cương Nà Tổng 0825880988 1 0 1 95.000 90.000
9 Đinh Văn Cậy Nà Tổng 0818094847 2 0 2 95.000

10 Đinh Văn Huệ Nà Tổng 0919565303 0 1 1 95.000
IX Bình Dương xóm 9 17 15 2 0 4 5 0 95.000 90.000
1 Lương Văn Khoa Nà Vường 0843 094917 1 0 1 95.000 90.000
2 Nguyễn Văn Hoạt Nà Vường 0974589610 1 0 1 95.000 90.000
3 Sầm Văn Thuyên Nà Vường 0348438155 1 0 1 95.000 90.000
4 Sầm Văn Tằn Nà Vường 0835696488 1 0 1 95.000 90.000
5 Đoan Văn Hỏa Nà Vường 0942036948 0 1 1 95.000 90.000
6 Hoàng Thị Thế Nà Vường 0914759340 0 1 1 95.000 90.000
7 Hoàng Văn Tiệp Nà Vường 039439005 0 1 1 95.000 90.000
8 Hoàng Văn Biên Nà Vường 0916369964 0 1 1 95.000 90.000
9 Triệu Văn Trung Khuổi Rỳ 0986821197 0 1 1 95.000 90.000

10 Hà Lý Hoạt Khuổi Rỳ 0834130934 0 1 1 95.000 90.000
11 Triệu Thị Hảo Khuổi Rỳ 0374549666 0 5 5 95.000 90.000
12 Hoàng Trung Đoan Thin Tẳng 0983905981 1 0 1 95.000 90.000
13 Đặng Ngọc Đạo Thin Tẳng 0946162840 1 0 1 95.000 90.000
14 Đặng Hùng Vĩ Thin Tẳng 0397822680 0 1 1 95.000 90.000
15 Hứa Đàm Vinh Thin Tẳng 0965356514 0 1 1 95.000 90.000
16 Hoàng Thị Thanh Thin Tẳng 0834372189 0 1 1 95.000 90.000
17 Hoàng Văn Hiệp Thin Tẳng 0948300743 0 1 1 95.000 90.000
18 Vi Văn Vương Thin Tẳng 0834272336 0 2 2 95.000 90.000
19 Đặng Văn Vũ Thin Tẳng 0916941834 1 0 1 95.000 90.000
20 Đặng Văn Lực Nà Hoan 0942928506 1 0 1 95.000 90.000
21 Nông Văn Thanh Nà Hoan 0834417502 1 0 1 95.000 90.000
X Đại Tiến xóm 1 37 0 37 0 0 1 0 95.000 90.000
2 Lương Văn Chinh Lũng Duốc 0986742693 0 3 3 95.000 90.000
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3 Lương Văn Dé Lũng Duốc 0374158702 0 2 2 95.000 90.000
4 Hồng Văn Páo Lũng Duốc 0965214940 0 4 4 95.000 90.000

11 Lầu Văn Cậư Lũng Rì 0346038014 0 2 2 95.000 90.000
13 Triệu Văn Ngoan Lũng Rì 0394664911 0 1 1 95.000 90.000
14 Ngô Văn Toàn Lũng Rì 0982246485 0 2 2 95.000 90.000
17 Nông Văn Chắn Héc Chang 0374693440 1 0 1 95.000 90.000
22 Dương Văn Khìao Ca Rài 0357438223 0 1 1 95.000 90.000
25 Đào văn Sinh Ca Rài 0326544428 0 3 3 95.000 90.000
27 Đào Văn Tính Ca Rài 0976774421 0 1 1 95.000 90.000
28 Dương Văn Tài Ca Rài 0343558785 0 15 15 95.000 90.000
29 Lý Văn Khìao Ca Rài 0865111965 0 2 2 95.000 90.000
32 Lý Văn Páo Ca Rài 0965478889 0 1 1 95.000 90.000
XI Lê Chung xóm 19 3 0 3 0 0 19 0 95.000 90.000
1 Nông Văn Lít Khuổi Thán 3 0 3 95.000 90.000
2 Trịnh Văn Pham Khuổi Thán 4 0 4 95.000 90.000
3 Trịnh Văn Lưu Khuổi Thán 2 2 2 2 95.000 90.000
4 Triệu Đình Nhoàn Khuổi Thán 0 1 1 95.000 90.000
5 La Ngọc Vương Pác Háo Nà Pìn 1 0 1 95.000 90.000
6 Hứa Văn Kiểm Pác Háo Nà Pìn 1 0 1 95.000 90.000
7 Lưu Văn Cường Pác Khuổi 3 0 3 95.000 90.000
8 Trương Văn Kính Khuổi Diển 1 0 1 95.000 90.000
9 Hoàng Thị Hợp Khuổi Diển 1 0 1 95.000 90.000

10 Nông Văn Tường Khuổi Diển 1 0 1 95.000 90.000
11 Mã Văn Hưng Pác Háo Nà Pìn 2 0 2 95.000 90.000

XII Ngũ Lão xóm 17 13 8 5 0 0 17 95.000 90.000
1 Nông Văn Hưng Khuổi Quân 0359 568 659 1 1(400kg/con) 95.000 90.000
2 Nông Văn Nam Khuổi Quân 0332 999 010 1 1(470kg/con) 95.000 90.000
3 Nông Văn Bộ Khuổi Quân 0973 662 985 1 1(450kg/con) 95.000 90.000

4 Nông Văn Hà xóm Khuổi Quân 0966 677 442 11
11 (400kg-
450kg/con) 95.000 90.000

5 Đào Văn Thành xóm Co Pheo 0836 379 553 4
4

(320kg/con
)

95.000 90.000
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6 Đào Văn Đức xóm Co Pheo 3
3

(260kg/con) 95.000 90.000
7 Lương Văn Thiện xóm Nà Mấn 0343 966 675 1 0 1(450kg/con) 95.000 90.000

8 Lục Văn Tới xóm Nà Mấn 0383 124 838 1
1

(290kg/con) 95.000 90.000
9 Hoàng Văn Việt xóm Bản Gủn 0848 509 886 1 1(450kg/con) 95.000 90.000

10 Hoàng Văn Phúc xóm Bản Gủn 0947 112 116 1 1
1(320kg/co

n) 1(320kg/con) 95.000 90.000

11 Trịnh Văn Hồng xóm Nà Tú 0353 984 635 4
4

(250kg/con) 95.000 90.000
XII Đức Long xóm 17 39 27 12 0 5 12 0 95.000 90.000

1 Nguyễn Văn Hữu Bằng Giang 0855221886 0 3 3 90 Triệu đồng
2 Lê Văn Dân Nà Niền 0978347389 1 0 1 50 triệu đồng
3 Nông Nguyễn Phức Nà Niền 0395857517 2 0 2 80 triệu đồng
4 Nông Hoàng Vĩnh Hoàng Lạc 0988051066 0 1 1  38 triệu đồng
5 Bế Văn Quang Hoàng Lạc 0357250490 0 6 6  180 triệu đồng
6 Trương Lý Hoàn Hoàng Lạc 0369285415 0 7 7  220 triệu đồng
7 Trương Lý Nguyện Hoàng Lạc 0985849270 0 7 7 235 triệu đồng
8 Nguyễn Ngọc Duy Cốc Lùng 0357826148 2 0  2 75 triệu đồng
9 Hoàng Tiến Long Cốc Lùng 0856276512 0 2 2 62 triệu đồng

10 Nguyễn Thị Thàn Cốc Lùng 0332496821 0 1 1 35 triệu đồng
11 Hà Văn Thén Cốc Lùng 0973846972 0 1 1 35 triệu đồng
13 Lý Văn Truyền Nặm Thoong 0339422246 0 4 4 120 triệu đồng
14 Lục Văn Chiến Nặm Thoong 0823744973 0 2 2 60 triệu đồng
15 Lục Văn Trần Nặm Thoong 0328178146 2 0 2 70 triệu đồng
16 Lý Văn Tuyến Nặm Thoong 0362210997 1 0 1 40 triệu đồng
17 Lục Văn Khanh Nặm Thoong 0842282232 1 0 1 40 triệu đồng
18 Lục Thanh Hiến Nặm Thoong 0977806620 1 0 1 120 triệu đồng
19 Nông Văn Trung Nặm Thoong 0869819188 5 0 5 190 triệu đồng
20 Nguyễn Đức Huấn Nặm Thoong 0377274187 2 0  2 80 triệu đồng
21 Vũ Thị Phượng Phia Tráng 0352052578 0 5 5 120 triệu đồng
22 Lưu Thị Hộ Nặm Thoong 0843424007 0 1 1 29 triệu đồng
23 Sầm Văn Đoàn Nặm Thoong 0349981450 0 1 1 28 triệu đồng
24 Lương Thị Niền Nặm Thoong 0365165084 0 1 1 28 triệu đồng

XIV Nam Tuấn xóm 27 25 7 17 1 12 4 11 95.000 90.000

0836 379 553
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1 Triệu Văn Vọ Cốc Lùng 0397675644 0 3 3 95.000 90.000
2 Triệu Văn Hoan Cốc Lùng 0828216791 2 0 2 95.000 90.000
3 Nguyễn Văn Đỏ Nà Đán 0394472696 2 0 2 95.000 90.000
4 Triệu Thị Nga Nà Đán 0393408773 1 0 1 95.000 90.000
5 Hoàng Thị Nâm Nà Chang 0378470891 1 0 1 95.000 90.000
6 Chu Thị Miễn Nà Chang 0398265872 0 1 1 95.000 90.000
7 Hoàng Thị Đời Nà Chang 0398265872 1 0 1 95.000 90.000
8 Hoàng Văn Túc Nà Chang 0374601353 1 0 1 95.000 90.000
9 Lê Văn Lên Nà Chang 0854806341 1 0 1 95.000 90.000

10 Hoàng Văn Kỳ Nguyên Giáp 0977605013 1 0 1 95.000 90.000
11 Phan Triệu Thụ Nà Diểu 0352053431 0 1 1 95.000 90.000
12 Phan Quang Nhòng Nà Diểu 0845869594 1 0 1 95.000 90.000
13 Nông Thị Huệ Nà Diểu 0387512502 1 0 1 95.000 90.000
14 Chu Văn Sòng Vò Quí 0368440016 2 0 2 95.000 90.000
15 Nông Đình Trưởng Nà Diểu 0365463024 1 0 1 95.000 90.000
16 Triệu Hoàng Kiên Thành Công 0985630319 3 0 3 95.000 90.000
17 Nông Đặng Huyến Thành Công 0395704747 0 4 4 95.000 90.000
18 Hoàng Văn Sáng Thành Công 0374353795 0 3 3 95.000 90.000
19 Đàm Văn Dịch Nà Rị 0813544355 2 0 2 95.000 90.000
20 Nông Văn Dân Nà Rị 4 0 4 95.000 90.000
21 Hoàng Văn Cháu Nà Rị 0393310266 1 0 1 95.000 90.000
22 Nguyễn Nông Lạc Nà Rị 0968933405 1 0 1 95.000 90.000
23 Hoàng Phương Du Nà Hoài 0366491336 1 0 1 95.000 90.000
24 Lý Văn Sinh Văn Thụ 0946697430 0 2 2 95.000 90.000
25 Đào Sùng Mủa Văn Thụ 0 2 2 95.000 90.000
26 Dương Văn De Văn Thụ 0898087455 0 2 2 95.000 90.000
27 Đào Văn Thành Văn Thụ 0353485293 0 1 1 95.000 90.000
28 Lý Xuân Mỳ Văn Thụ 0394038093 0 1 1 95.000 90.000
29 Hoàng Văn Lý Văn Thụ 0328096044 0 2 2 95.000 90.000
30 Sùng Văn Ba Văn Thụ 0346425835 0 2 2 95.000 90.000
31 Lý Văn Mài Văn Thụ 0372795355 0 1 1 95.000 90.000
XV Hoàng Tung xóm 3 4 2 2 0 0 0 3 95.000 90.000
1 Dương Thị Trấn Cao Minh 0944693182 0 2 2 95.000 90.000
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2 Phan Văn Quang Cao Minh 0987286505 0 1 1 95.000 90.000
3 Đàm Văn Hậu  Cao Minh 0814967889 3 0 3 95.000 90.000
4 Vương Văn Hàn  Na Lữ 0945698547 0 1 1 95.000 90.000

95.000 90.000
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